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Abstract
The article presents the current situation of preschool teachers in Ho Chi Minh City designing and using 

interactive books to help 5–6 year old preschoolers become familiar with Vietnamese letters. Thereby, the group 
of authors proposes a process of designing and using interactive books to help 5–6 year old preschoolers become 
familiar with Vietnamese letters.
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1. Đặt vấn đề
Trong khoảng 2 thập niên gần đây, vấn đề giáo dục kĩ năng tiền đọc viết cho trẻ mầm non được rất 

nhiều phụ huynh quan tâm và “rầm rộ” cho con tham gia các lớp “tiền tiểu học” ngay khi bé chỉ mới 3, 
4 tuổi. Chương trình Giáo dục mầm non của nước ta cũng thường xuyên cập nhật, đổi mới để đáp ứng 
xu hướng phát triển của thời đại và nhu cầu xã hội. Vì vậy, đối với trẻ 5-6 tuổi, Chương trình Giáo dục 
mầm non cũng có nhiều nội dung giúp trẻ làm quen với đọc-viết [1]. Các chuẩn từ 17 đến 19 trong  “Bộ 
chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi” đã quy định các chỉ số có liên quan đến việc giáo dục kĩ năng tiền đọc-viết 
cho trẻ. Cụ thể: “Chỉ số 88. Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái”, “Chỉ số 91. Nhận dạng được 
chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt” [2]. Để thực hiện tốt chỉ số 88 và 91, giáo viên mầm non (GVMN) 
sử dụng nhiều biện pháp, hình thức đa dạng, linh hoạt, sáng tạo. Một trong số đó là sách tương tác 
(interactive book). “Sách tương tác là loại sách được thiết kế để khuyến khích người đọc, đặc biệt là trẻ 
em, tham gia vào quá trình đọc thông qua các hoạt động như chạm, kéo, mở, lật, trả lời câu hỏi hoặc 
thực hiện hành động” [3]. Về vai trò của sách tương tác đối với việc giáo dục kĩ năng tiền đọc-viết cho 
trẻ mầm non, nhiều tác giả nước ngoài thừa nhận sách tương tác có tác dụng rất lớn trong việc giúp trẻ 
mở rộng vốn từ vựng, nâng cao khả năng nhận diện từ ngữ và cấu trúc câu, cải thiện kỹ năng đọc hiểu, 
nâng cao các kỹ năng tiền đọc viết (emergent literacy skills), giúp kỹ năng đọc viết vượt trội hơn, phát 
triển khả năng tư duy và kỹ năng giao tiếp. Khi trẻ tham gia vào các hoạt động đọc sách tương tác, trẻ 
sẽ có xu hướng ghi nhớ lâu hơn nội dung đã đọc và có thể áp dụng kiến thức đã học vào thực tế [4-10]. 
Do đó, nhằm xác định thực trạng GVMN thiết kế và sử dụng sách tương tác giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 
làm quen với chữ cái tiếng Việt, nhóm tác giả đã khảo sát GVMN đang trực tiếp dạy trẻ 5-6 tuổi tại các 
quận, huyện nội và ngoại thành TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, xây dựng quy trình thiết kế và sử dụng sách 
tương tác như một gợi ý hỗ trợ GVMN, phụ huynh và trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tiếp cận sách, làm quen với 
chữ cái tiếng Việt.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Về giáo viên mầm non thiết kế và sử dụng sách tương tác giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen 

với chữ cái tiếng Việt
Chúng tôi sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi để khảo sát 90 GVMN đang trực tiếp dạy trẻ 5-6 

tuổi tại Trường Mầm non Họa Mi, Trường Mầm non Vàng Anh (Nhà Bè), Trường Mầm non 9 (quận 5), Trường 
Mầm non Việt Mỹ (quận 4), Trường Mầm non 5 (quận 3), Trường Mầm non Tuổi Thơ (quận 8), Trường Mầm non 
Rạng Đông 5 (quận 6), Trường Mầm non Tân An Hội (Củ Chi), Trường Mầm non Bé Ngoan (quận 1) và một số 
trường khác thuộc nội và ngoại thành TP. Hồ Chí Minh. Thời gian khảo sát từ tháng 12/2024 đến tháng 01/2025.

2.1.1. Mức độ sử dụng sách tương tác của giáo viên mầm non trong các hoạt động
Kết quả khảo sát như sau:

TT Các hoạt động có sử dụng 
sách tương tác

Mức độ sử dụng sách tương tác

Không sử dụng 1-4 lần/tháng 5-10 lần/tháng Trên 10 lần/tháng

1 Hoạt động đón trẻ 26,67% 31,11% 27,78% 14,44%

2 Hoạt động trả trẻ 22,22% 26,67% 30% 21,11%

3 Hoạt động vui chơi trong lớp 4,44% 21,11% 37,78% 36,67%

4 Hoạt động trẻ làm quen chữ viết 2,22% 20% 33,34% 44,44%

5 Các giờ học khác 2,22% 31,11% 36,67% 30%

Bảng 1: Khảo sát mức độ sử dụng sách tương tác của GVMN trong các hoạt động
Từ kết quả khảo sát có thể thấy sách tương tác thường được GV sử dụng trong các hoạt động vui chơi 

trong lớp (từ 5 đến trên 10 lần/tháng) và ở các giờ học khác. Đặc biệt, sách tương tác được sử dụng nhiều 
nhất trong các hoạt động hướng dẫn trẻ làm quen chữ viết, trong đó tần suất sử dụng 5-10 lần/tháng 
chiếm 33,34% và tần suất sử dụng trên 10 lần/tháng chiếm tới 44,44%. Qua đó ta thấy được hiệu quả 
của việc ứng dụng sách tương tác trong dạy trẻ làm quen với chữ viết là rất lớn. Đối với hoạt động đón 
và trả trẻ, mức độ sử dụng phân bổ tương đối đồng đều, nhìn chung hoạt động đón và trả trẻ có tiềm 
năng tốt trong việc tích hợp sử dụng sách tương tác.

2.1.2. Thời gian sử dụng sách tương tác trong lớp học mầm non để đạt hiệu quả tốt nhất
Qua khảo sát ta thấy hầu hết GV đồng ý rằng thời gian sử dụng sách tương tác trong lớp học từ 

20-30 phút/lần chiếm 30%, từ 10-20 phút/lần chiếm 50%. Điều này cho biết, nếu sử dụng trong thời 
gian quá ngắn (dưới 10 phút/lần) là không đủ để khơi gợi sự hứng thú, tập trung của trẻ vào sách, 
không đủ thời gian để trẻ trải nghiệm và tương tác với sách nên trẻ không thể tiếp thu bài học trọn vẹn. 
Ngược lại, nếu cho trẻ sử dụng sách tương tác trong thời gian quá dài (hơn 30 phút/lần) sẽ dễ khiến trẻ 
nhàm chán, nản và mất tập trung. Từ đó mục tiêu bài học cũng không đạt được, thậm chí trẻ có thể còn 
có tâm lý không hợp tác ở các lần học tiếp theo. Vì thế khoảng thời gian từ 10-20 phút/lần hoặc 20-30 
phút/lần là thích hợp, vừa đủ thời gian để kích thích sự hứng thú, tập trung của trẻ ở độ tuổi này, giúp 
trẻ nhớ bài lâu hơn, từ đó góp phần đạt được mục tiêu bài học mà GV đã đề ra.

2.1.3. Kinh nghiệm thiết kế và sử dụng sách tương tác giúp trẻ làm quen với chữ cái tiếng Việt của giáo 
viên mầm non

Có 13,31% GVMN chưa bao giờ thiết kế và sử dụng sách tương tác chuyên giúp trẻ làm quen với chữ 
cái. Có 7,8% GVMN hiếm khi thiết kế, sử dụng sách tương tác; 54,40% GVMN thỉnh thoảng thiết kế và sử 
dụng loại sách này. Kết quả khảo sát cho thấy GV chưa có nhiều kinh nghiệm thiết kế và sử dụng sách 
tương tác chuyên giúp trẻ làm quen với chữ cái. Các nguồn sách tương tác hiện có trên thị trường chủ 
yếu có nội dung xoay quanh các câu chuyện trong cuộc sống, hoạt động tương tác mà các quyển sách 
này hướng tới nhằm mục đích giáo dục các em nhận biết về đồ vật xung quanh, cách sinh hoạt, ứng xử 
hằng ngày cho trẻ hay chỉ đơn thuần giống như món đồ chơi giúp trẻ giải trí. Còn những quyển sách 
tương tác chuyên giúp trẻ làm quen với chữ cái lại khá khan hiếm trên thị trường và còn khá mới đối 
với GV. Tuy nhiên vẫn có tới 24,4% GV thường xuyên thiết kế và sử dụng loại sách đó càng khẳng định 
tiềm năng của loại sách tương tác này trong việc giúp trẻ làm quen với chữ cái có hiệu quả.
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2.1.4. Nguồn sách tương tác giúp trẻ làm quen với chữ cái tiếng Việt
Kết quả khảo sát cho thấy nguồn sách có sẵn từ trường mầm non (hoặc phụ huynh cung cấp) 

chiếm 41,1% cho thấy nguồn sách có sẵn ở trường mầm non vẫn còn thiếu, chưa đủ đáp ứng nhu cầu 
sử dụng của GV và trẻ. Có 5,6% GV không có nguồn sách tương tác chuyên giúp trẻ làm quen với chữ 
cái để sử dụng trong tiết học. Theo khảo sát, nguồn sách chủ yếu là do GV tự thiết kế (53,3%). Mặt lợi 
của việc tự thiết kế này là làm đa dạng, phong phú nguồn sách, giúp GV chủ động về tư liệu dạy học, 
trẻ có nhiều sách hơn với những nội dung hấp dẫn để học tập. Tuy nhiên, mặt hạn chế của việc này đó 
là khi mỗi GV tự thiết kế sách sẽ dẫn đến tình trạng không đồng bộ nội dung giảng dạy giữa các GV, 
chất lượng đầu ra của trẻ không đồng đều giữa các lớp, do đó gây khó khăn trong công tác quản lý của 
nhà trường. Mặt khác, việc tự thiết kế sách cũng đòi hỏi GV phải nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, nội 
dung chương trình giảng dạy, có kiến thức nhất định về sách tương tác, làm sao cho sách khi đưa vào 
giảng dạy có thể đạt được mục tiêu đặt ra cho trẻ sau khi kết thúc bài học.

2.1.5. Mức độ sử dụng các quy trình tổ chức cho trẻ sử dụng sách tương tác nhằm làm quen với chữ cái tiếng Việt
Chúng tôi khảo sát GVMN với 3 kiểu quy trình tổ chức, hướng dẫn trẻ sử dụng sách tương tác nhằm 

làm quen với chữ cái tiếng Việt như sau:
Quy trình 1: Bước 1: Giới thiệu sách tương tác; Bước 2: Hướng dẫn trẻ sử dụng sách tương tác; Bước 3: Trẻ tự 

tương tác với sách; Bước 4: Đánh giá, tổng hợp kĩ năng, kiến thức trẻ đạt được sau khi sử dụng sách tương tác.
Quy trình 2: Bước 1: Trẻ tự chọn lựa sách tương tác theo sở thích; Bước 2: Trẻ tự tương tác với sách; 

Bước 3: Cô quan sát và hỗ trợ trẻ khi cần; Bước 4: Đánh giá, tổng hợp kĩ năng, kiến thức trẻ đạt được sau 
khi sử dụng sách tương tác.

Quy trình 3: Bước 1: Trẻ tự chọn lựa sách tương tác theo sở thích; Bước 2: Cô hướng dẫn trẻ sử dụng 
sách tương tác; Bước 3: Trẻ tự tương tác với sách; Bước 4: Đánh giá, tổng hợp kĩ năng, kiến thức trẻ đạt 
được sau khi sử dụng sách tương tác.

Qua kết quả khảo sát cho thấy, quy trình 1 có mức độ sử dụng “thường xuyên” cao (48,89%) chứng tỏ 
việc giới thiệu sách và hướng dẫn trẻ sử dụng sách trước khi trẻ tự tương tác đạt hiệu quả tốt. Việc này 
giúp hoạt động tương tác với sách của trẻ dễ đạt được yêu cầu, mục tiêu mà GV hướng tới của tiết học. 
Tuy nhiên, quy trình này cần được sử dụng linh hoạt để không hạn chế sự chủ động của trẻ. Ở quy trình 
2, mức độ sử dụng “thường xuyên” rất cao (55,56%), cao hơn so với quy trình 1 và 3 (47,77%) cho thấy 
việc cho trẻ tự lựa chọn sách và tự tương tác, kết hợp với sự hỗ trợ của GV trong quá trình trẻ tương tác 
đạt được kết quả rất tích cực. Quy trình này giúp trẻ chủ động trong việc lựa chọn những quyển sách có 
nội dung và hình thức phù hợp với sở thích của trẻ, kích thích sự tò mò, tự do sáng tạo cách tương tác với 
sách, góp phần hình thành và phát triển bản sắc riêng của trẻ. Nhìn chung quy trình 2 phù hợp với xu thế 
phát triển hiện nay “dạy học lấy học sinh làm trung tâm”. Quy trình 3 có sự kết hợp đan xen giữa quy trình 
1 và 2. Quy trình này cũng có mức độ sử dụng “thường xuyên” cao, tuy nhiên tần suất sử dụng lại không 
nổi bật như ở quy trình 2. Qua đó, ta thấy được việc hướng dẫn ban đầu cho trẻ là cần thiết nhưng cần có 
sự tiết chế, linh động để tránh bị rập khuôn, làm hạn chế khả năng sáng tạo của trẻ.

2.1.6. Đánh giá mức độ khó khăn khi thiết kế sách tương tác giúp trẻ làm quen với chữ cái tiếng Việt
Kết quả khảo sát cho thấy các yếu tố gây khó khăn cho GV chủ yếu là do GV không có thời gian, với 

61,11% GVMN đồng ý đó là khó khăn chính và 38,89% GVMN cho đó là khó khăn phụ. “Thiếu kinh phí” 
và “Thiếu kỹ năng thiết kế sách tương tác” là các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất, là khó khăn chính với 
57,78% GVMN đồng tình. Vì thế, nhà trường cần có kế hoạch tổ chức các buổi tập huấn nâng cao kỹ 
năng thiết kế sách tương tác của GV, bổ sung kinh phí để thiết kế sách tương tác và có phương án bố trí 
thời gian dạy trên lớp và thời gian cho công tác chuẩn bị dụng cụ dạy học linh hoạt, hợp lý. Có 42,22% 
GVMN cho rằng “Thiếu ý tưởng sách tương tác” cũng là khó khăn chính khiến GVMN chưa thể thiết kế 
sách tương tác cho trẻ làm quen với chữ cái tiếng Việt.

2.1.7. Những tiêu chí đánh giá sách tương tác giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với chữ cái tiếng Việt
Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy các tiêu chí để đánh giá sách tương tác chủ yếu tập trung vào mặt 
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hình thức (tính thẩm mỹ, tính tương tác, tính bền,…) và mặt nội dung (có tính giáo dục, phù hợp nhận 
thức của trẻ, sáng tạo). Mặt hình thức được 85,56% GV đánh giá cao, quan tâm đến màu sắc hài hòa và 
tươi mát; hình ảnh to, dễ nhìn và nét vẽ sinh động; sử dụng chất liệu tương đối nhẹ, không gây nguy 
hiểm, kích ứng da cho trẻ, không sử dụng các chất liệu cứng, sắt nhọn; kích thước sách vừa phải, dễ cầm 
nắm. Nội dung phù hợp, đúng mục đích của chương trình giảng dạy và phải có tính sáng tạo; tính linh 
hoạt của sách (dễ sử dụng, sử dụng trong nhiều hoạt động) cũng là các tiêu chí được 88,89% GV quan 
tâm, ghi nhận. 74,44% GVMN đồng tình với tiêu chí “Tính kinh tế” (rẻ, bền). So với các yếu tố trên, tính 
kinh tế chưa phải là tiêu chí được quan tâm nhiều của loại sách này vì do đặc trưng của sách là dùng để 
tương tác nên chất liệu làm sách sẽ có yêu cầu cao hơn so với sách giấy thông thường (được gia công tỉ 
mỉ, không gây kích ứng da, đảm bảo an toàn cho trẻ khi tương tác trong thời gian dài); một vài chất liệu, 
phụ kiện dùng làm sách tương tác có có giá thành cao hơn sách giấy (như vải, bộ phát âm thanh,...); các 
hoạt động trẻ tương tác với sách thường xuyên, làm sách bị hư hao trong quá trình sử dụng cũng là một 
trong các lý do. Tính giáo dục là tiêu chí được GV đặc biệt lưu ý (chiếm 92,22% GVMN), điều này cho thấy 
khi thiết kế sách tương tác, chúng ta cần đảm bảo quyển sách có thể truyền tải (thông qua nội dung, các 
hoạt động tương tác) một hoặc nhiều thông điệp mang tính giáo dục các em nhỏ.

2.1.8. Nguyên nhân của thực trạng
a. Nguyên nhân khách quan: Sách tương tác là một loại sách tương đối mới đối với thị trường sách Việt 

Nam những năm gần đây. Vì thế, việc khảo sát tính ứng dụng của loại sách này vào quá trình hướng dẫn trẻ 
mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với chữ cái tiếng Việt vẫn chưa nhiều. Sách tương tác ở Việt Nam hiện nay chủ 
yếu tập trung khai thác nội dung là các mẩu truyện ngắn về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày và tập trung 
vào khía cạnh tương tác vật lý giúp phát triển cảm quan của trẻ. Thực tế cho thấy thị trường sách Việt Nam 
hiện nay khá khan hiếm nguồn sách tương tác giúp trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tiếng Việt. Nội dung sách 
tương tác chưa quá đa dạng cũng là nguyên nhân cản trở xu hướng tiếp cận sách này.

b. Nguyên nhân chủ quan: - Nguyên nhân từ phía giáo viên: Nhận thức và kinh nghiệm thực tiễn về việc 
ứng dụng sách tương tác dạy chữ cái chưa đồng đều. Nhiều GV chưa có cơ hội tiếp cận trực tiếp với sách 
tương tác, điều này dẫn đến việc hiểu sai hoặc chưa đầy đủ về khái niệm và chức năng của sách tương tác, 
từ đó thiếu kỹ năng hướng dẫn trẻ sử dụng sách tương tác một cách hiệu quả. Các GV có xu hướng sử dụng 
phương pháp dạy truyền thống, do đó ít quan tâm hoặc có tâm lý e ngại trong việc đổi mới, thích nghi với 
những phương tiện giáo dục mới như sách tương tác. Trong quá trình dạy học bằng sách tương tác, GV 
thường thiếu bổ sung các hoạt động đi kèm như bài hát, hoạt động nhóm,... làm trẻ cảm thấy nhàm chán. 
Nhiều GV tuy muốn tự thiết kế sách tương tác dạy chữ cái cho trẻ nhưng vì còn thiếu kỹ năng thiết kế sách và 
thiếu ý tưởng sáng tạo nên khó có thể thực hiện được; - Nguyên nhân từ tổ chức, quản lý của trường mầm non, 
gia đình: Nhiều trường mầm non chưa xem trọng việc dạy học bằng sách tương tác, do đó chưa có những 
biện pháp kịp thời trong việc tổ chức tập huấn cho GV giới thiệu sách tương tác, chưa phổ biến những đặc 
điểm và ưu điểm của sách tương tác trong dạy học cho trẻ, đặc biệt là đối với việc dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen 
với chữ cái và áp dụng sách tương tác vào chương trình dạy học. Các trường chưa có quỹ đầu tư phù hợp để 
trang bị thêm các công cụ, công nghệ hỗ trợ GV thiết kế sách. Nhu cầu về nguồn tài liệu phong phú và hấp 
dẫn của trẻ là vô cùng lớn, tuy nhiên thực tế, các trường mầm non lại chưa đáp ứng đủ nhu cầu này của trẻ, 
thiếu cơ sở vật chất, thiếu sách tương tác. Trường mầm non chưa thực hiện tốt việc tuyên truyền và khuyến 
khích GV tìm hiểu thêm các phương pháp dạy học mới có hiệu quả hiện nay. Ngoài ra, nguyên nhân của 
các thực trạng trên còn có thể xuất phát từ sự phát triển chưa đồng đều của hệ thống giáo dục mầm non. Ở 
những vùng có điều kiện kinh tế kém phát triển hoặc ít đầu tư vào giáo dục nên thiếu sách tương tác. Trong 
khi đó, những khu vực có nền giáo dục phát triển hơn có thể dễ tiếp cận với các nguồn sách tương tác từ 
phụ huynh hoặc nhà trường. Hơn nữa, gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen 
đọc sách của trẻ. Tuy nhiên, ở nhiều gia đình văn hóa đọc sách và tạo không gian thoải mái cho trẻ đọc sách 
ở nhà vẫn chưa được nhiều phụ huynh quan tâm đúng mức.

2.2. Thiết kế và sử dụng sách tương tác giúp trẻ làm quen với chữ cái tiếng Việt
Từ thực trạng GVMN ít có thời gian, kinh phí, thiếu ý tưởng, thiếu kinh nghiệm thiết kế và sử dụng sách 



 TRAO ĐỔI   NGHIÊN CỨU

87Tháng 4/2025 (kì 1)  GIÁO DỤC
            XÃ HỘI&

tương tác, nhóm nghiên cứu đã đề xuất quy trình thiết kế và sử dụng sách tương tác giúp trẻ mẫu giáo 5-6 
tuổi làm quen với chữ cái tiếng Việt như sau:

2.2.1. Quy trình thiết kế sách tương tác
a. Xác định mục tiêu và nội dung giáo dục: - Mục tiêu chính: Giúp trẻ nhận dạng chữ cái trong hệ 

thống bảng chữ cái tiếng Việt (chỉ số 91); Giúp trẻ có thể tô, đồ, sao chép từ, chữ cái (chỉ số 88); - Các nội 
dung cụ thể: Nhận diện 29 chữ cái tiếng Việt (in hoa, in thường); Phân biệt hình dạng chữ cái; Tập tô, đồ, 
sao chép từ, chữ cái; Hoạt động tương tác như ghép chữ, gỡ-gắn hình, luồn dây thun, kéo, cài, mã hóa,...

b. Lên ý tưởng thiết kế sách tương tác: - Loại sách: Sách vải, sách bìa cứng, sách 
có miếng dán, lật mở, trượt, kéo, luồn,…; - Tính năng tương tác: Di tay theo nét chữ 
để cảm nhận cấu tạo chữ cái; Luồn dây thun vào các nút để tạo hình chữ cái; Điền 
khuyết chữ cái còn thiếu bằng nhiều hình thức (điền trực tiếp chữ cái còn thiếu, 
điền gián tiếp bằng cách giải mã các kí hiệu); Tô đồ, viết chữ trên bảng viết xóa 
được; Miếng ghép chữ cái (có thể tháo lắp); Cửa sổ bật mở để khám phá hình ảnh/
chữ; các trò chơi đơn giản: Nối chữ, ghép chữ, tìm cặp, mê cung chữ...; - Sử dụng 
vật liệu xúc giác: Giấy nhám, vải, bìa nổi giúp bé “sờ” được chữ cái.

c. Thiết kế nội dung và hình ảnh, kích thước: Phác thảo bố cục từng trang: Mỗi 
trang gắn với một chữ cái; Thiết kế hình ảnh sinh động, màu sắc hấp dẫn; Chữ 
viết rõ ràng, to, dễ nhìn; Đảm bảo tính nhất quán về kiểu chữ, font chữ tiểu 
học (Vni Avo), cách trình bày; Chú ý tính an toàn: không có góc nhọn, vật liệu 
thân thiện; Kích thước phù hợp và dễ dàng cho trẻ tương tác thường là khổ 
lớn. Gợi ý một số kích thước sau: Khổ lớn vuông: 30 x 30 cm. Kích thước này 
rất phổ biến trong sách tương tác cao cấp, rộng rãi để dán, kéo, tô, vẽ. Hình 
ảnh cũng dễ “nổi bật” hơn; Khổ ngang lớn (landscape): 35 x 25 cm. Kích thước 
này lý tưởng cho hoạt động kéo trượt, ghép hình, mê cung chữ. Mở ra rất “ấn 
tượng” với trẻ; Khổ cao lớn (portrait): 25 x 35 cm. Kích thước này gần giống 
khổ báo hoặc sách truyện tranh khổ lớn, thích hợp để làm sách dạy viết chữ vì 
có chiều cao cho các dòng chữ.

d. Thử nghiệm và hiệu chỉnh: Làm bản mẫu (mock-up) để thử nghiệm với trẻ 
thật (test người dùng); Quan sát cách trẻ tương tác, mức độ hiểu, khả năng ghi 
nhớ, hứng thú...; Thu thập phản hồi từ phụ huynh, GV; Hiệu chỉnh nội dung và 
thiết kế dựa trên phản hồi.

đ. Sản xuất và phát hành: Lựa chọn chất liệu phù hợp (vải hoặc giấy dày, 
không thấm nước, dễ vệ sinh...); In ấn chất lượng cao, đảm bảo màu sắc và độ 
bền; Phân phối qua nhà sách, trường học, online...

e. Kết hợp công nghệ (nếu cần): Có thể tích hợp mã QR dẫn tới các video học 
chữ, bài hát, trò chơi điện tử tương tác; Sử dụng thực tế tăng cường (AR) để bé 
“quét” và thấy chữ cái nổi bật trên điện thoại/máy tính bảng.

2.2.2. Quy trình sử dụng sách tương tác
a. Chuẩn bị trước khi sử dụng sách: Chọn sách phù hợp với độ tuổi và trình độ ngôn ngữ của trẻ (sách 

học chữ cái, từ vựng, tô đồ, sao chép chữ,…); Kiểm tra nội dung và chức năng tương tác (hình ảnh dán, 
bảng chữ viết, …); Chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ: Bút viết, sticker, bảng từ, khăn lau nếu sách có chức năng 
viết-xóa; Tạo không gian học thân thiện: Đủ ánh sáng, yên tĩnh, cho trẻ ngồi thoải mái và dễ thao tác.

b. Giai đoạn khởi động - Gợi hứng thú: Giới thiệu sách và nội dung sẽ học: “Hôm nay, các con thích 
khám phá chữ cái nào? Cùng nhau khám phá chữ A nhé!”; Đặt câu hỏi dẫn dắt, kích thích tò mò: “Con 
đã thấy chữ A ở đâu chưa?”, “Con biết từ nào bắt đầu bằng chữ A không?”; Cho trẻ tự lật xem sách: Tạo 
cảm giác tự chủ và yêu thích sách.

c. Khai thác sách và tương tác cùng trẻ: Đây là bước trung tâm của quy trình: - Đọc - Quan sát cùng trẻ: 
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Đọc từ, chữ cái to, rõ; Chỉ tay vào chữ khi đọc; quan sát tranh minh họa, cùng trẻ gọi tên đồ vật, màu sắc, từ 
khóa liên quan đến chữ; - Thực hành tương tác: Cho trẻ thao tác với sách: Gỡ, dán, giải mã ô số, kéo, sờ, điền 
khuyết,…; Hướng dẫn viết/tô nét chữ nếu có chức năng viết; gợi ý trẻ phát hiện quy luật: Ví dụ, “Chữ B có 
trong từ gì nhỉ?”; - Trò chuyện - phản hồi: Đặt câu hỏi mở khơi gợi tư duy: “Chữ S có hình dạng như con gì?”, 
“Con thử nghĩ thêm 1 từ có chữ S nhé?”.

d. Luyện tập và mở rộng: Cho trẻ làm các hoạt động củng cố: Tô đồ, sao chép lại chữ đã học; Nối chữ 
cái với hình ảnh tương ứng; Xếp thẻ chữ theo từ khóa trong sách; Tạo từ mới từ chữ đã học; Có thể kết 
hợp với bảng chữ cái, đồ chơi học liệu ngoài sách để mở rộng trải nghiệm.

đ. Đánh giá và khích lệ: Nhận xét nhẹ nhàng, tích cực: “Con viết rất đúng và đẹp!”, “Con nhớ chữ giỏi 
quá!”; cho trẻ tự nhìn lại kết quả: “Con thấy từ nào mình viết đẹp nhất?”; đưa ra gợi ý tiếp theo: “Ngày 
mai mình sẽ học chữ gì tiếp theo con thích?”.

e. Ghi nhớ và duy trì thói quen đọc - viết: Gợi ý trẻ đọc lại cùng người thân ở nhà; Cho trẻ trưng bày sản 
phẩm (tô chữ, viết chữ) tại góc học tập; Gợi ý hoạt động tiếp nối như: Viết chữ bằng que kem, đất nặn; 
Làm sách chữ cái mini; Chơi trò chơi “Tìm chữ trong nhà”.

3. Kết luận
Nhu cầu sử dụng sách tương tác của GVMN hiện nay là rất lớn. Mặc dù phần lớn sách tương tác hiện 

do nhà trường, phụ huynh cung cấp hoặc do GVMN tự thiết kế khá đa dạng, phong phú, từ mục đích 
cung cấp kiến thức cho trẻ về thế giới tự nhiên, gia đình, trường mầm non đến mục đích thúc đẩy hứng 
thú đọc sách của trẻ, giúp trẻ có kĩ năng ban đầu về đọc. Tuy nhiên, có một khoảng trống rất lớn trong thế 
giới sách tương tác tại thị trường Việt Nam, trong các trường mầm non đó là chưa có nhiều sách tương tác 
chuyên giúp trẻ làm quen với chữ cái, rèn luyện và phát triển kĩ năng tiền đọc-viết cho trẻ. Việc không có 
nhiều thời gian, kinh phí cũng như kinh nghiệm, ý tưởng cũng là những khó khăn và thách thức lớn đối 
với GVMN khi phải tự thiết kế loại sách này. Vì vậy, bổ sung nội dung hướng dẫn GVMN thiết kế và sử dụng 
sách tương tác giúp trẻ làm quen với chữ cái tiếng Việt là điều mà phòng giáo dục và đào tạo, trường mầm 
non nên lưu tâm. Bên cạnh đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát hành đại trà các loại sách tương tác 
vừa thỏa mãn nhu cầu vui chơi, vừa rèn luyện kĩ năng đọc-viết của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, góp phần nâng 
cao hiệu quả của công tác chuẩn bị hành trang cho trẻ vào lớp Một.
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